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TÓM TẮT

TẬP 18, SỐ 12, NĂM 2022

	1
	Khung chính sách chuyển đổi số trong quản lí các cơ sở giáo dục

Trịnh Thị Anh Hoa

Email: hoatta@vnies.edu.vn
Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

101 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

TÓM TẮT:  

Chuyển đổi số trong quản lí cơ sở giáo dục giáo dục là điều kiện quan trọng để nâng cao hiệu quả quản lí. Bản chất của chuyển đổi số trong quản lí cơ sở giáo dục chính là chuyển đổi phương thức quản lí dựa trên nền tảng công nghệ nhằm thay đổi một cách tổng thể, toàn diện và mang lại hiệu quả, giảm chi phí. Chuyển đổi số trong quản lí cơ sở giáo dục tạo cơ hội để thay đổi tư duy, phương pháp, quy trình, mô hình quản lí cơ sở giáo dục. Vì vậy, cần xây dựng khung chính sách thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lí cơ sở giáo dục, từ đó đề xuất chính sách nhằm nâng cao hiệu quả quản lí và góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

TỪ KHÓA: Chuyển đổi số, chuyển đổi số trong giáo dục, quản lí giáo dục, chính sách chuyển đổi số.

	2
	Tổng quan về động lực làm việc của giảng viên đại học

Nguyễn Thị Thúy Dung

Email: nguyenthithuydung@hcmussh.edu.vn (Tác giả liên hệ)   

Hoàng Mai Khanh

Email: maikhanhhoang@hcmussh.edu.vn          
Nguyễn Thị Hảo

Email: haonguyenpy2@hcmussh.edu.vn            
Trần Thanh Hương

Email: tranthanhhuong@hcmussh.edu.vn          
Nguyễn Thị Thu Hiền

Email: ntthuhien@hcmussh.edu.vn                    


Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

10 - 12 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

TÓM TẮT:
Dựa trên kết quả các phương pháp nghiên cứu lí luận như phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa, khái quát hóa các công trình của các tác giả trên thế giới và trong nước về động lực làm việc của người lao động trong tổ chức của giáo viên nói chung và của giảng viên đại học nói riêng, bài viết trình bày khái niệm, các biểu hiện động lực làm việc của giảng viên đại học, các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của giảng viên đại học. Những vấn đề lí luận trình bày trong bài viết có thể là nguồn tài liệu tham khảo hữu ích cho những người quan tâm nghiên cứu vấn đề, đồng thời là cơ sở lí luận để thiết kế nghiên cứu thực tiễn về động lực làm việc của giảng viên tại các cơ sở giáo dục đại học hiện nay.

TỪ KHÓA: Tổng quan, động lực làm việc, giảng viên đại học.

	3
	Tổ chức dạy học dự án cho sinh viên theo định hướng phát triển năng lực nghiên cứu khoa học

Lê Thục Anh

Email: anhlt@vinhuni.edu.vn
Trường Sư phạm, Đại học Vinh

Số 182 Lê Duẩn, thành phố Vinh, Nghệ An, Việt Nam

TÓM TẮT:

Thực tế tổ chức dạy học dự án cho thấy, có nhiều điểm tương đồng với quy trình thực hiện một đề tài nghiên cứu khoa học. Để thực hiện đồng thời tiêu dạy học và phát triển năng lực nghiên cứu khoa học cho sinh viên, có thể định hướng, yêu cầu để các dự án học tập được xây dựng dưới dạng một đề tài nghiên cứu khoa học và áp dụng quy trình thực hiện một đề tài nghiên cứu khoa học. Bài viết chia sẻ các giai đoạn hướng dẫn và định hướng sinh viên xây dựng dự án học tập theo định hướng phát triển năng lực nghiên cứu khoa học gồm ba giai đoạn với những yêu cầu về sản phẩm cần đạt ở mỗi giai đoạn.

TỪ KHÓA: Dạy học dự án, dự án học tập, năng lực nghiên cứu khoa học, đề tài nghiên cứu khoa học.

	4
	Giáo dục kĩ năng mềm cho sinh viên đại học dựa trên dạy và học chính khóa

Nguyễn Văn Tuân

Email: tuannv@daihocthudo.edu.vn
Trường Đại học Thủ đô Hà Nội

Số 98 Dương Quảng Hàm, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
TÓM TẮT:

Giáo dục kĩ năng mềm cho sinh viên là một yêu cầu khách quan xuất phát từ yêu cầu phát triển của nền kinh tế. Giáo dục kĩ năng mềm đang được các trường đại học quan tâm nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu thị trường lao động. Bài viết đề cập tới khái niệm kĩ năng mềm, các nội dung để thực hiện giáo dục kĩ năng mềm dựa trên dạy và học chính khóa và đặc biệt bài viết sẽ phân tích các yêu cầu về tích hợp kĩ năng mềm trong giảng dạy ở các trường đại học Việt Nam hiện nay.

TỪ KHÓA: Kĩ năng, kĩ năng mềm, giáo dục kĩ năng mềm, giáo dục kĩ năng mềm cho sinh viên đại học.

	5
	Đánh giá sự thay đổi nhận thức của học sinh phổ thông về phát triển bền vững 

Nguyễn Phương Thảo

Email: nguyenphuongthao@hnue.edu.vn (Tác giả liên hệ)

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Lê Ngân Hà

Email: lenganha8495@gmail.com
Trường Trung học Vinschool The Harmony

Đường Nguyệt Quế khu đô thị Vinhomes Riverside 2, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội, Việt Nam
Nguyễn Ngọc Ánh
Email: anhnn.vnu@vnu.edu.vn
Trường Đại học Giáo dục - Đại học quốc gia Hà Nội
144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Nguyễn Văn Hạnh
Email: hanh.nv86@gmail.com
Viện Sư phạm Kĩ thuật, Đại học Bách khoa

58 Lê Thanh Nghị, Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
Kiều Thị Kính
Email: ktkinh@ued.udn.vn
Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng

459 Tôn Đức Thắng, Hòa Khánh Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng, Việt Nam
Nguyễn Thị Hoàng Yến

Email: nhyen60@gmail.com
Nguyễn Diệu Cúc
Email: nguyendieucuc@gmail.com
Học viện Quản lí Giáo dục

31 Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam

TÓM TẮT:

Hiện nay, chưa có nhiều nghiên cứu đi sâu vào việc đánh giá hiệu quả của việc tích hợp giáo dục phát triển bền vững trong các môn học, hay nói cách khác là đánh giá sự thay đổi về kiến thức, thái độ và hành vi của học sinh sau khi được áp dụng tích hợp giáo dục phát triển bền vững trong bài học cụ thể. Vì vậy, nghiên cứu này sẽ tập trung vào việc đánh giá sự thay đổi nhận thức, thái độ và hành vi của học sinh sau bài dạy có tích hợp giáo dục phát triển bền vững trong môn Địa lí 10. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, việc tích hợp giáo dục phát triển bền vững đem lại những tác động tích cực trong việc nâng cao nhận thức, thái độ và xu hướng hành vi của học sinh liên quan tới các vấn đề phát triển bền vững. 

TỪ KHÓA: Nhận thức của học sinh, kiến thức, thái độ, hành vi phát triển bền vững, Địa lí, giáo dục phát triển bền vững.

	6
	Thực trạng trang bị và sử dụng phòng học bộ môn ở một số trường trung học phổ thông

Đặng Thị Phương

Email: phuongdt@gesd.edu.vn (tác giả liên hệ)
Lê Trung Thành

Email: thanhlt@gesd.edu.vn
Phan Thị Hương Giang

Email: giangpth@gesd.edu.vn
Nguyễn Thị Quế

Email: quent@gesd.edu.vn
Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

52 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam

TÓM TẮT:

Trên cơ sở khảo sát thực tế trang bị, tổ chức sử dụng phòng học bộ môn tại 56 trường trung học phổ thông trên địa bàn 05 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, An Giang, Hậu Giang, nội dung bài viết hướng đến việc phân tích, đánh giá thực trạng trang bị, tổ chức sử dụng phòng học bộ môn tại 56 trường được khảo sát để có thêm cơ sở xây dựng, trang bị; sắp xếp, bố trí bàn ghế trong phòng học bộ môn; tổ chức hoạt động và tổ chức quản lí phòng học bộ môn phù hợp với Thông tư 14/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020 về ban hành Quy định phòng học bộ môn của cơ sở giáo dục phổ thông. Bài viết là tài liệu tham khảo hữu ích đối với việc trang bị và sử dụng phòng học bộ môn ở trường trung học phổ thông hiện nay nhằm đáp ứng yêu cầu Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

TỪ KHÓA: Phòng học bộ môn, xây dựng phòng học bô môn, sử dụng phòng học bộ môn.

	7
	Tích hợp Toán với Vật lí trong dạy học chủ đề Hàm số và Đồ thị ở lớp 10

Nguyễn Ngọc Giang

Email: nguyenngocgiang.net@gmail.com (Tác giả liên hệ)

Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh

56 Hoàng Diệu 2, Linh Chiểu, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Phạm Huyền Trang

Email: phamhuyentrangsmile@gmail.com
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
32 Nguyễn Văn Linh, Xuân Hòa, Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam
Lê Mai Thanh Dung

Email: thanhdunglemai.dl@gmail.com
Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm Đồng Nai
Vũ Hồng Phô, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
TÓM TẮT: 

Hiện nay, Việt Nam đang trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ ở nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực dạy học. Chương trình dạy học chuyển từ tập trung vào việc truyền thụ kiến thức sang dạy học định hướng phát triển năng lực, phẩm chất của người học. Trong dạy học định hướng phát triển năng lực, phẩm chất người học thì dạy học tích hợp là một trong những phương pháp dạy học được chú trọng đặc biệt. Chương trình Giáo dục phổ thông môn Toán 2018 có đề cập tới việc tích hợp liên môn giữa môn Toán và Vật lí nhằm tạo cơ hội để học sinh được trải nghiệm, áp dụng Toán học vào thực tiễn. Toán học và Vật lí là hai bộ môn khoa học có mối quan hệ mật thiết với nhau. Mối quan hệ này được minh chứng qua nhiều nội dung cụ thể trong Chương trình Trung học phổ thông như: Ý nghĩa của đạo hàm được dùng để tính vận tốc, gia tốc tức thời của chuyển động, cường độ tức thời của dòng điện; ứng dụng hàm số lượng giác trong các bài toán giao động điều hòa; sử dụng vectơ để tính hợp lực... Trong khi đó, Hàm số và Đồ thị là một trong những nội dung quan trọng của Toán phổ thông. Trong phần này học sinh được trang bị những kiến thức từ cơ bản đến nâng cao, từ toán học thuần túy đến ứng dụng của nó trong các môn học khác, đặc biệt là môn Vật lí - một môn Khoa học tự nhiên sử dụng rất nhiều tính chất, công thức, khái niệm hàm số và đồ thị trong quá trình dạy học. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ đề cập đến một số quan điểm về tích hợp, đặc điểm và vai trò của tích hợp, quy trình dạy học tích hợp Toán với Vật lí trong chủ đề Hàm số và Đồ thị ở lớp 10 cũng như tổ chức cách dạy học chủ đề Hàm số và Đồ thị ở lớp 10.

TỪ KHÓA: Tích hợp, Vật lí, Toán, Hàm số và đồ thị, lớp 10, quy trình.

	8
	Dạy học phần “Hợp chất chứa nitrogen” - Hóa học 12 theo mô hình 5E nhằm phát triển năng lực tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ Hóa học cho học sinh

Vũ Phương Liên 
Email:  hssvsvhs@gmail.com
Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội 

Số 144 Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Trần Thị Thu Phương
Email: thuphuongnhb@gmail.com (Tác giả liên hệ)

Trường Trung học phổ thông B Nghĩa Hưng

Xã Nghĩa Tân, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định, Việt Nam 

TÓM TẮT:
Vận dụng mô hình dạy học 5E trong giảng dạy các môn khoa học tự nhiên như Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học ngày càng chiếm được ưu thế trên thế giới bởi những hiệu quả mà nó mang lại trong việc phát triển năng lực người học và xây dựng kế hoạch dạy học của giáo viên. Trên cơ sở phân tích lí luận về mô hình dạy học 5E, dạy học phát triển năng lực, Chương trình Giáo dục môn Hóa học phổ thông 2018, bài báo chỉ ra sự đáp ứng của mô hình dạy học 5E trong dạy học phát triển năng lực tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ Hóa học cho học sinh và đề xuất một tiến trình dạy học cụ thể hoá mô hình dạy học 5E và bộ công cụ đánh giá năng lực tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ Hóa học của học sinh. Vận dụng thiết kế và thực nghiệm kế hoạch dạy học 02 chủ đề “Amine và đời sống” và “Protein và vấn đề sức khỏe” thuộc phần “Hợp chất chứa Nitrogen” được tổ chức vừa đáp ứng đầy đủ các yêu cầu cần đạt vừa đánh giá được các biểu hiện của năng lực tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ Hóa học cho học sinh. Kết quả thực nghiệm đã chỉ ra sự phù hợp của mô hình dạy học 5E trong việc phát triển năng lực tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ Hóa học cho học sinh ở cấp Trung học phổ thông.

TỪ KHÓA: Protein, amine, hợp chất chứa nitrogen, mô hình dạy học 5E, năng lực tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ Hóa học. 
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	Phát triển năng lực tự học môn Ngữ văn cho học sinh cấp Trung học cơ sở 

Bùi Thanh Thủy

Email: thuybt@vnies.edu.vn

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

52 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam 

TÓM TẮT:

Tự học có vai trò quan trọng không chỉ trong trường học mà còn trong đời sống thực tiễn của mỗi cá nhân. Ngoài việc cải thiện kết quả học tập, tự học còn mang lại cơ hội để người học phát triển và rèn luyện khả năng hoạt động độc lập, sáng tạo và học tập suốt đời. Bài viết đưa ra một số biện pháp giúp học sinh hình thành và phát triển năng lực tự học môn Ngữ văn ở cấp Trung học cơ sở, một trong những năng lực chung cần được hình thành cho học sinh theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.
TỪ KHÓA: Năng lực tự học, môn Ngữ văn, Trung học cơ sở.
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	Nâng cao mức độ thích ứng với hoạt động quản lí dạy học của hiệu trưởng trường tiểu học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông 

Nguyễn Thị Vui 

Email: nguyenthivuisp2@gmail.com

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

Số 32 Nguyễn Văn Linh, Xuân Hoà, Phúc Yên, Vĩnh Phúc, Việt Nam

TÓM TẮT: 

Thích ứng với hoạt động quản lí dạy học sẽ giúp hiệu ttrưởng tiểu học chủ động, sáng tạo trong hoạt động quản lí dạy học và nâng cao hiệu quả hoạt động quản lí dạy học. Bài báo đề cập đến thực trạng và giải pháp nâng cao mức độ thích ứng với hoạt động quản lí dạy học của hiệu trưởng trường tiểu học trong điều kiện đổ mới giáo dục phổ thông.
TỪ KHÓA: Thích ứng hoạt động, quản lí trường tiểu học, nâng cao mức độ thích ứng, Hiệu trưởng trường tiểu học.
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	Tổ chức hoạt động nhóm nhằm phát triển năng lực tìm hiểu môi trường tự nhiên và xã hội xung quanh cho học sinh trong dạy học chủ đề “Thực vật và động vật” (Tự nhiên và Xã hội 3)

Hà Văn Dũng 

Email: dung.bio.sphn.th@gmail.com 
Tạp chí Giáo dục 

Số 4 Trịnh Hoài Đức, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam 
Nguyễn Thị Việt Nga (tác giả liên hệ)
Email: nguyenthivietnga@hpu2.edu.vn
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 

Số 32 Nguyễn Văn Linh, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam

TÓM TẮT:

 Quan điểm xây dựng Chương trình Giáo dục phổ thông môn Tự nhiên và Xã hội 2018 là tăng cường hướng dẫn học sinh học tập cá nhân, nhóm để tạo ra các sản phẩm học tập; đồng thời hướng tới mục tiêu hình thành và phát triển ở học sinh năng lực khoa học, trong đó có năng lực thành phần “tìm hiểu môi trường tự nhiên và xã hội xung quanh”. Để cụ thể hóa Chương trình, sách giáo khoa môn học này ở lớp 3 đã được ban hành và đưa vào sử dụng năm học 2022-2023, việc nghiên cứu tổ chức hoạt động nhóm theo hướng phát triển các năng lực của học sinh tiểu học có vai trò quan trọng, có tính thời sự, cấp thiết trong việc giúp giáo viên hiểu và áp dụng trong thực tiễn giảng dạy khi năm học mới bắt đầu. Nghiên cứu này phân tích khái niệm và cấu trúc của năng lực tìm hiểu môi trường tự nhiên và xã hội xung quanh, hoạt động nhóm và vai trò của hoạt động nhóm trong phát triển năng lực tìm hiểu môi trường tự nhiên và xã hội xung quanh, từ đó đề xuất cách thức tổ chức hoạt động nhóm nhằm phát triển năng lực này trong dạy học chủ đề “Thực vật và động vật” (Tự nhiên và Xã hội 3). Kết quả của nghiên cứu sẽ giúp giáo viên tiểu học “đi tắt, đón đầu” trong việc tiệm cận dần với Chương trình Giáo dục phổ thông mới trong tổ chức hoạt động dạy học môn Tự nhiên và Xã hội và môn Khoa học trong thời gian tới.

TỪ KHÓA: Hoạt động nhóm, phát triển năng lực, tìm hiểu tự nhiên và xã hội xung quanh, thực vật và động vật, Tự nhiên và Xã hội 3.
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	Phát triển câu ngôn ngữ kí hiệu từ thành phần nòng cốt (thông qua sự đối sánh với tiếng Việt)

Lê Thị Tố Uyên
Email: uyenltt@vnies.edu.vn
Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

52 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam

TÓM TẮT: 

Ngôn ngữ kí hiệu là bản ngữ (ngôn ngữ gốc/đầu tiên) của cộng đồng người Điếc. Sự khác biệt giữa ngôn ngữ kí hiệu không chỉ là phương thức thể hiện ở các đơn vị ngôn ngữ như giữa âm vị và chỉ vị, giữa từ vựng và kí hiệu, giữa các kiểu trật tự cú pháp để tạo câu mà ẩn sâu trong đó là những đặc trưng về tư duy, nhận thức, phong cách giao tiếp và văn hóa. Trẻ Điếc học tiếng Việt cần được xem là học ngôn ngữ thứ hai và khác biệt giữa trẻ thính người Việt học tiếng Việt. Bài viết này tập trung nhấn mạnh sự phát triển câu từ thành phần nòng cốt, đặt trong sự đối sánh giữa ngôn ngữ kí hiệu và tiếng Việt. Chúng tôi hi vọng rằng, bài viết một lần nữa khẳng định sự tồn tại độc lập và độc đáo của ngôn ngữ kí hiệu và phần nào làm rõ hơn cách biểu đạt, mở rộng câu từ việc phát triển nòng cốt câu của hai ngôn ngữ.  

TỪ KHÓA: Câu, ngôn ngữ kí hiệu, nòng cốt câu.
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	Các yếu tố cấu thành năng lực tự học tiếng Nhật của sinh viên chuyên ngành tiếng Nhật thương mại, Trường Đại học Ngoại thương

Phạm Quang Hưng
Email: phamquanghungjp@ftu.edu.vn
Trường Đại học Ngoại thương

91 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

TÓM TẮT:

Đã có nhiều nghiên cứu về hoạt động tự học của sinh viên song vẫn còn thiếu các nghiên cứu về năng lực tự học ngoại ngữ như một chuyên ngành đào tạo trong đó có tiếng Nhật thương mại. Bài viết này khảo sát ba yếu tố cấu thành về chất của năng lực tự học là nhận thức về tự học, thái độ tự học và phương pháp tự học cùng với yếu tố về lượng là thời gian tự học của sinh viên chuyên ngành tiếng tiếng Nhật thương mại, Trường Đại học Ngoại thương thông qua phương pháp điều tra bằng bảng hỏi. Đồng thời, nghiên cứu phân tích mối tương quan giữa ba yếu tố kể trên với thời gian tự học của sinh viên để từ đó đề ra phương hướng nhằm nâng cao năng lực tự học cho sinh viên. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, cần nâng cao nhận thức của sinh viên về tầm quan trọng của tự học đối với giờ học trên lớp, đồng thời trang bị cho sinh viên phương pháp tự học để tăng tính chủ động của sinh viên trong học tập với những kiến thức không liên quan trực tiếp đến giờ học trên lớp.

TỪ KHÓA: Năng lực tự học, nhận thức, thái độ, phương pháp.


